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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 HUYEÄN ÑOÀNG PHUÙ                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 TÆNH BÌNH PHÖÔÙC                                        

Soá: 01/2018/QÑST-VDS                       

Ngày 27/ 02/2018 

“V/v Yêu cầu tuyên bố một  

người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU  

TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Với thành phần phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hương 

Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà Phan Thị Tý 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Đồng Phú tham gia phiên họp: 

Bà Bùi Thị Dung 
Trong ngày 27 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 06/2017/TLST 

– VDS,  ngày 28/12/2017 về việc “yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” theo quyết định mở phiên họp số 01/2018/QĐ-MPH, ngày 08/02/2018, theo 

yêu cầu của:  

* Người yêu cầu:
 
bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1967; Địa chỉ:Thôn T, 

xã Th, huyện Đ, tỉnh B (có mặt) 

*Người liên quan: Nguyễn Hoài P, sinh năm 1989; Địa chỉ:Thôn T, xã Th, 

huyện Đ, tỉnh B  (vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ VIỆC : 

Theo nội dung yêu cầu, các văn bản trong hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim 

H trình bày như sau: 

Bà Nguyễn Thị Kim H là mẹ ruột của chị Nguyễn Hoài P. Bà H và ông Nguyễn 

Đình Ctrước đây có quan hệ yêu đương, chung sống với nhau như vợ chồng và có 

chung 01 con là chị Nguyễn Hoài P, sinh ngày 07/7/1989, giới tính nữ. Khi sinh ra 

chị P phát triển không bình thường: chậm nói, chậm đi, không có khả năng nhận 

thức và làm chủ được hành vi của mình, kể cả những sinh hoạt cá nhân như tắm, 

rửa, giặt đồ ... cũng không thể tự làm được. Mọi sinh hoạt từ lúc sinh ra cho đến 

nay đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác chăm sóc. Mỗi khi thời tiết thay đổi 

thường hay lên cơn co giật, người tím tái và có hành vi đập phá đồ đạc trong gia 

đình. Chính vì điều này mà chị P không được ông C thừa nhận là con và không có 

trách nhiệm với chị P. 
  Do vậy, bà H đề nghị Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Hoài P là người mất năng lực 

hành vi dân sự và cử bà Nguyễn Thị Kim H là người đại diện cho chị P trước cơ quan 

pháp luật để giải quyết vụ việc truy nhận cha cho con và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.  

Tại phiên họp: Bà H vẫn giữ nguyên yêu cầu ban đầu. Ngoài ra, bà Nguyễn 

Thị Kim H không yêu cầu gì thêm. 
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Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Quá trình giải quyết vụ việc của Thẩm phán 

là đúng quy định của pháp luật; việc chấp hành pháp luật của người yêu cầu bà H là 

đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự;  

Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú đề nghị Tòa án 

áp dụng Khoản 1 Điều 27; Điều 369; điều 370 và điều 371, Điều 378 Bộ luật Tố 

tụng dân sự  năm 2015 và Điều 19; Điều 22; Điều 46; Điều 47; Khoản 3, Điều 53 

Bộ luật Dân sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim H về việc 

“Tuyên bố chị Nguyễn Hoài P mất năng lực hành vi dân sự” và cử bà Nguyễn Thị 

Kim H làm người giám hộ cho chị Nguyễn Hoài P” 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc được thẩm tra tại phiên 

họp, căn cứ ý kiến của Kiểm sát viên và đương sự; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Về tố tụng: Theo yêu cầu của bà H “Tuyên bố chị Nguyễn Hoài P mất năng 

lực hành vi dân sự và cử bà H làm người giám hộ cho chị Nguyễn Hoài P” được 

quy định tại khoản 1 Điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, yêu cầu này thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. 

Về nội dung: Bà H yêu cầu Tòa án “Tuyên bố chị Nguyễn Hoài P mất năng 

lực hành vi dân sự và cử bà H làm người giám hộ cho chị Nguyễn Hoài P” để giải 

quyết việc truy nhận cha cho con và cấp dưỡng nuôi con. Để chứng minh cho yêu cầu 

của mình, bà H đã cung cấp cho Tòa án các chứng cứ, gồm: Giấy xác nhận khuyết tật; 

quyết định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và một số tài liệu khác. Đồng thời, bà H 

đã yêu cầu Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với chị 

Nguyễn Hoài P. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 75/KL-VPYTW ngày 

31/01/2018 của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận:  

“- Về y học: đương sự bị bệnh Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng 

(F73-ICD. 10). 

- Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự không có khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi.” 

Như vậy, có đủ căn cứ xác định chị Phương là người không có khả năng nhận 

thức, điều khiển hành vi - mất năng lực hành vi dân sự, nên yêu cầu của bà Nguyễn 

Thị Kim H về việc yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Hoài P là người mất năng lực hành 

vi dân sự là có cơ sở, nên được chấp nhận.  

Đối với yêu cầu cử bà Hòa là đại diện – giám hộ cho chị P, như nhận định trên, 

do chị P không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, còn bà Hlà mẹ ruột của 

chị P, là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng chị P từ khi còn nhỏ đến nay, theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015 thì bà H là người giám hộ đương 

nhiên cho chị Nguyễn Hoài P. Do vậy, yêu cầu của bà Hvề việc cử bà H là người 

giám hộ cho chị P là có căn cứ, nên được chấp nhận. 

Đề nghị của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú là phù hợp nên 

được chấp nhận.  

Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị Kim H phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Áp dụng Khoản 1 Điều 27; Điều 369; điều 370 và điều 371, Điều 378 Bộ 

luật Tố tụng dân sự  năm 2015 và Điều 19; Điều 22; Điều 46; Điều 47; Khoản 3 

Điều 53  Bộ luật Dân sự năm 2015  

- Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim H: 

Tuyên bố chị Nguyễn Hoài P là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Nguyễn Thị Kim H là người giám hộ cho chị Nguyễn Hoài P. Bà H được 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật. 

2. Về lệ phí Tòa án là 300.000 đồng bà Nguyễn Thị Kim H phải nộp, được 

khấu trừ số tiền đã nộp theo biên lai thu tiền số 0024428 ngày 28/12/2017 của Chi cục 

thi hành án huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

3. Bà Nguyễn Thị Kim H có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định. 

        Nơi nhận:                                                      Thẩm Phán 
- TAND tỉnh Bình Phước; 

- VKSND huyện Đồng Phú; 

- THADS huyện Đồng Phú; 

- Đương sự; 

- Lưu.              

 

            Nguyễn Thị Hương  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ       Độc Lập - Tự  Do -  Hạnh Phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                      

 
 

BIÊN BẢN 
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 PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
 

           - Vào hồi 14 giờ 00 ngày 17 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số 

06/2017/GQVSTDS ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” 

* Người yêu cầu:
 
bà Nguyễn Thị Kim Hòa, sinh năm 1967; Địa chỉ:Thôn 

Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (có mặt) 

*Người liên quan: Nguyễn Hoài Phương, sinh năm 1989; Địa chỉ:Thôn 

Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (vắng mặt) 

 

Những người tiến hành phiên họp: 

- Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hương 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên họp: Bà Bùi Thị Dung -Kiểm sát viên 

          - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Phan Thị Tý – Thư ký  

 

1. PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP 
 

 - Thư ký về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp theo 

giấy triệu tập, giấy báo của Toà án và lý do vắng mặt. 

- Chủ toạ tuyên bố khai mạc phiên họp và đọc quyết mở phiên họp việc giải 

quyết việc dân sự. 

 - Chủ toạ kiểm tra lại sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên 

họp theo giấy triệu tập, giấy báo của Toà án và kiểm tra căn cước các đương sự; 

giải thích quyền, nghĩa vụ của các đương sự và những người tham gia tố tụng khác 

tại phiên họp.  

2. NỘI DUNG PHIÊN HỌP 

-Người yêu cầu là bà Nguyễn Thị Kim Hòa trình bày các vấn đề cụ thể, đề 

nghị Tòa án giải quyết như sau: 

Vào năm 1989 tôi và ông Nguyễn Đình Cung, hiện đang là trưởng công an 

xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước yêu thương nhau và chung sống 

với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, do hai gia đình không hợp tác, tán thành cho 

chúng tôi thành vợ thành chồng nên mỗi người một nơi. Chúng tôi có chung 01 

con tên là Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 07/7/1989, giới tính nữ. Khi sinh ra 

cháu bị nhiễm trùng rốn, đã được các bác sỹ điều trị khỏe lại bình thường. Khoảng 

01 năm sau, tôi phát hiện cháu phát triển không bình thường, cháu chậm nói, chậm 

đi, không có khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, kể cả những 

sinh hoạt cá nhân như tắm, rửa, giặt đồ ...cháu cũng không thể tự làm được. Mọi 

sinh hoạt từ lúc sinh ra cho đến nay đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác chăm 

sóc. Mỗi khi thời tiết thay đổi cháu thường hay lên cơn co giật, người tím tái và có 

hành vi đập phá đồ đạc trong gia đình.  

 Sau khi sinh con và biết con bị bệnh như vậy anh Cung không nhận con và 

cũng không có trách nhiệm với cháu Nguyễn Hoài Phương mà bỏ mặc cho tôi 

trông nom nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến nay.  
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Do vậy tôi đề nghị Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Hoài Phương là người mất 

năng lực hành vi dân sự. Cử bà Nguyễn Thị Kim Hòa là người đại diện cho chị 

Phương trước cơ quan pháp luật để giải quyết vụ việc truy nhận cha cho con và yêu 

cầu cấp dưỡng nuôi con. Ngoài ra tôi không còn yêu cầu nào khác. 

-Thẩm phán chủ trì phiên họp cùng các thành viên tham gia phiên họp xem 

xét, đánh giá các chứng cứ, tài liệu do người yêu cầu cung cấp. 

-Đại diện Viện kiển sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát 

biểu ý kiến của mình và đề nghị Tòa án áp dụng Khoản 1 Điều 27; Điều 369; điều 

370 và điều 371; Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự  năm 2015 và Điều 19; Điều 22; 

Điều 46; Điều 47; Khoản 3 Điều 53 Bộ luật Dân sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu 

của bà Nguyễn Thị Kim Hòa về việc “Tuyên bố chị Nguyễn Hoài Phương mất 

năng lực hành vi dân sự và cử bà Nguyễn Thị Kim Hòa làm người giám hộ cho 

chị Nguyễn  Phương Hoài” 

-Thẩm phán xem xét lại hồ sơ và ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp; căn cứ vào Khoản 1 Điều 27; Điều 369; điều 370 và điều 371; Điều 378 Bộ 

luật Tố tụng dân sự  năm 2015 và Điều 19; Điều 22; Điều 46; Điều 47; Khoản 3 

Điều 53 Bộ luật Dân sự năm 2015, chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim Hòa 

về việc “Tuyên bố chị Nguyễn Hoài Phương mất năng lực hành vi dân sự và cử 

bà Nguyễn Thị Kim Hòa làm người giám hộ cho chị Nguyễn  Phương Hoài” 

-Các thành viên tham gia phiên họp không có ý kiến gì thêm. 

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày được thông qua và mọi 

người có mặt cùng ký tên. 
 

       Đại diện VKSND huyện Đồng Phú          Thư ký ghi biên bản phiên họp 

 

 

 

 

                    Bùi Thị Dung                            Phan Thị Tý 

          Người yêu cầu                          Thẩm phán-Chủ trì phiên họp 

 

 

 

       Nguyễn  Thị Kim Hòa                          Nguyễn Thị Hương   

 


